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Cá c ghi chú
■ Ngoài những thông tin về an toàn 

được nêu trong mục này, nhà cung 
cấp điện nước tại khu vực bạn sinh 
sống có thể có các yêu cầu đặc biệt 
khác.
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( ~ 105 cm
0 ~ 145 cm
8 ~ 95 cm
@ 60 cm ~ 100 cm

( ~ 65 cm
0 ~ 190 cm
8 ~ 140 cm
@ 60 cm ~ 100 cm
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Các ghi chú
■ Chỉ được vận hành thiết bị sử dụng 

nguồn nước máy lạnh.
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Các ghi chú
■ Điện áp nguồn chính và điện áp hiển 

thị trên máy giặt (biển thông số) phải 
bằng nhau.
Công suất nối và cầu chì cần thiết 
được xác định trên biển thông số.
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Các ghi chú
■ Các thanh chống phải được dỡ bỏ. 
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5 Intensive Dry 

■ ` : 
‰ Gentle Dry 

■ b

■

■

■
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Các ghi chú
■ Trước khi sấy khô, quần áo giặt bằng 

tay phải được quay ở tốc độ vắt thích 
hợp.
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Super Quick 15’  - 2,0 kg/2,0 kg

— - 40 °C

– – – –, 0 - 1200 /ph

-

», ·

Hygiene Care  2 4,0 kg/4,0 kg

— - 30 °C

– – – –, 0 - 1400 v/ph

 G, 
F, 

Ï

», ·

G
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Cottons  i 9,0 (4,0**) kg/6,0 kg

— - 90 °C

– – – –, 400 - 1400 v/ph

 G, 
F, 

Ï

», ·

Daily Wash o 4,0 kg/2,5 kg

— - 40 °C

– – – –, 0 - 1400 v/ph

 G, 
F, 

Ï

», ·

AllergyPlus  s 7,5 (4,0**) kg/5,0 kg

— - 60 °C

– – – –, 400 - 1400 v/ph

 G, 
F, 

Ï

», ·

Outdoor/Waterproofing  
&

©

1,0 kg/1,0 kg

— - 40 °C

0 - 800 v/ph

 G, 
F, 

Ï

»

G
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Down Wear t

Các ghi chú
■ Bạn nên kéo hết khóa áo xuống trước khi sấy 

khô và lộn mặt trái ra ngoài.
■

2,0 kg/2,0 kg

— - 60 °C

– – – –, 0 - 1200 v/ph

 G, 
F, 

Ï

», ·

Drum Clean  Û

— 

0,0 kg/-

—, 40°C, 90 °C

v/ph

-

-

à Rinse -/6,0 kg

-

– – – –, 0 - 1400 v/ph

Rinse Plus Ï

»

0 Spin -/6,0 kg

-

0 - 1400 v/ph

-

»

G
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ã Wool W 2,0 kg/-

— - 40 °C

– – – –, 0 - 800 v/ph

-

-

“ Delicates/Silk 2,0 kg/-

— - 40 °C

– – – –, 0 - 800 v/ph

 G, 
F, 

Ï

-

\ Wash & Dry 

\

5

2,0 kg/1,0 kg

— - 40 °C

– – – –, 0 - 1200 v/ph

-

»

‰ Gentle Dry 

»

·

- / 2,5 kg

-

-

-

», ·, 

G
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Cottons  i/AllergyPlus 
 s 5 Intensive 

Dry 

0,5-2,0 40-90 60-100

2,0-3,0 90-120 100-130

3,0-6,0 120-230 130-310

 
o ‰ Gentle Dry 

0,5-2,0 30-60 70-120

1,5-2,5 60-110 120-160

~1,0 60

~2,5 120

±

± 5
5 ‰

± 

 
±

.
± ·  

±
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1.
A.

2.
ñ

3.
A

 Dry  5 

@: 

Các ghi chú
■ Lựa chọn chương trình ở vị trí 5 

Intensive Dry (Sấy Chuyên Sâu) 
hoặc ‰ Gentle Dry (Sấy Nhẹ) để 
chọn một chương trình sấy riêng lẻ. 
Tổng quan về các chương trình 
~  Trang 28
Chế độ sấy khô tiêu chuẩn là » (Sấy 
Cất Tủ). Ở chế độ này, thời gian sấy 
được tự động cài đặt theo khối lượng 
đồ cần sấy. Kết quả là quần áo được 
sấy khô hoàn toàn. Có thể đặt chế độ 
sấy khô thành  · (Sấy Cất Tủ Tăng 
Cường) để tăng mức độ sấy khô; 
hoặc chọn trước thời gian sấy có thể 
được chỉ định bằng cách chọn nút Dry 
(Sấy) 5 . Có thể chọn trước thời gian 
sấy là 15 phút, 60 phút  hoặc 120 
phút. Và chương trình sấy 15 phút chỉ 
được sử dụng để làm mát đồ giặt. 
» (Sấy Cất Tủ) : Đối với vải một lớp. 
Hàng may mặc có thể gấp lại hoặc 
treo lên trong tủ. 
· (Sấy Cất Tủ Tăng Cường) : Đối 
với các loại vải dày, nhiều lớp các mặt 
hàng quần áo, cần được làm khô lâu 
hơn. Hàng may mặc có thể gấp lại 
hoặc treo lên trong tủ. Sấy khô hơn 
Sấy Cất Tủ.

■

1. 5
»

·
2.

~
3.
35



vi    
\

Speed  G
(: 

~  Trang 28

Eco  F
0: 

Rinse Plus  
Ï

8:

1

 Û.  
~  Trang 20

Các ghi chú
■ Tuyệt đối không bật thiết bị đã bị 

hỏng!
■

1.
:

2.
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5
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~

Các ghi chú
■ Các tùy chọn có thể được chọn, bỏ 

chọn hoặc thay đổi tùy thuộc vào tiến 
độ của chương trình. 
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Các ghi chú
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:
Nguy cơ bị thương/làm hỏng vật liệu/
làm hỏng thiết bị!
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BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com
*9001588012*
9001588012 (020704)

A Bosch Company
vi
Thank you for buying a
Bosch Home Appliance!
Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

• Expert tips & tricks for your appliance
• Warranty extension options
• Discounts for accessories & spare-parts
• Digital manual and all appliance data at hand
• Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome
Looking for help? 
You'll find it here.
Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems 
or a repair from Bosch experts. 
Find out everything about the many ways Bosch can support you: 
www.bosch-home.com/service 
Contact data of all countries are listed in the attached service
directory.
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	3. Lắp các nắp đậy vào.
	4. Khóa chặt các nắp đậy vào đúng vị trí bằng cách dùng lực đè lên các móc lò xo.


	Loại bỏ thanh chống đỡ
	1. Nới lỏng và tháo tất cả bốn vít trong thanh chống vận chuyển thẳng đứng.
	2. Loại bỏ các thanh chống vận chuyển.

	Chiều dài ống nối và dây điện
	Ghi chú:

	Đầu nước vào
	: Thận trọng
	Nguy cơ tử vong!
	Các ghi chú
	1. Kết nối ống cấp nước vào vòi nước (¾" = 26,4 mm) và nối vào thiết bị:
	Gợi ý:
	2. Mở cẩn thận vòi nước ra, kiểm tra độ kín của các điểm kết nối.Đầu nối vít dưới áp lực nước nguồn chính.



	Cửa xả nước
	: Thận trọng
	Nguy cơ bỏng!
	Cẩn thận!
	Hư hỏng do nước
	Cẩn thận!
	Hư hỏng thiết bị/vải
	Ghi chú:
	Ghi chú:


	Căn chỉnh
	1. Nới lỏng các đai ốc hãm sử dụng bộ cờ lê, bằng cách xoay ốc ngược chiều kim đồng hồ.
	2. Sử dụng thước thủy (ống cân nước) kiểm tra sự cân bằng của thiết bị, và căn chỉnh nếu cần thiết.Thay đổi độ cao bằng cách xoay chân thiết bị.
	3. Xiết chặt đai ốc hãm vào vỏ máy.

	Kết nối điện
	: Thận trọng
	Nguy cơ tử vong!
	Các ghi chú

	Trước khi giặt lần đầu
	Ghi chú:
	1. Cắm phích cắm nguồn điện.
	2. Mở vòi nước.
	3. Đóng cửa thiết bị. Không được cho đồ giặt vào.
	4. Chọn chương trình Drum Clean (Vệ Sinh Lồng Giặt) Û 90°C.
	5. Mở ngăn đựng bột giặt.
	6. Đổ khoảng 1 lít nước vào Ngăn Chất Giặt Và Nước Xả II.
	7. Thêm bột giặt tiêu chuẩn vào Ngăn Chất Giặt Và Nước Xả II theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với vết vấy bẩn nhẹ.
	Ghi chú:
	8. Đóng ngăn đựng bột giặt lại.
	9. Chọn Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	10. Tới cuối chương trình, hãy chuyển bộ chọn chương trình về chế độ Off (Tắt).



	Vận chuyển
	1. Tắt vòi nước.
	2. Giảm bớt áp lực nước trong ống cấp nước. ~ Trang 45
	3. Xả nước còn lại. ~ Trang 44
	4. Ngắt kết nối thiết bị từ nguồn điện lưới.
	5. Tháo các ống nước ra.
	6. Lấy bột giặt ra khỏi ngăn phân phối.
	Cẩn thận!
	Nguy cơ hư hỏng thiết bị gây ra do bột giặt/nước xả vải rò rỉ từ ngăn phân phối.
	1. Tháo gỡ các lớp bọc bảo vệ ra và cất giữ chúng ở nơi an toàn.

	Ghi chú:
	2. Lắp tất cả bốn ống nối vào.
	a) Kẹp chặt dây điện nguồn chính vào giá treo.
	b) Lắp và xiết chặt các ốc vít.
	c) Kẹp chặt các ống mềm vào giá treo.


	Các ghi chú




	* Tìm hiểu thiết bị
	Tìm hiểu thiết bị
	Thiết bị
	Bảng điều khiển
	Bảng hiển thị
	Hiển thị cho chương trình

	Z Đồ giặt
	Đồ giặt
	Chuẩn bị đồ để giặt
	Bảo vệ đồ giặt và thiết bị của bạn
	Cẩn thận!
	Hư hỏng thiết bị/vải
	Phân loại đồ giặt
	Ghi chú:


	Chuẩn bị đồ để sấy
	Ghi chú:
	Các ghi chú



	/ Tổng quan về các chương trình
	Tổng quan về các chương trình
	Chương trình có thể chọn
	Chương trình/Loại đồ giặt
	Tùy chọn/Thông tin
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	Các ghi chú
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	Ghi chú:

	Bảng sấy khô
	Ngâm
	1. Rót dung dịch ngâm/bột giặt vào ngăn phân phối II theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
	2. Đặt bộ chọn chương trình thành Cottons (Vải Bông) i 60°C rồi chọn Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A
	3. Sau khoảng 10 phút, chọn Start/ Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A để tạm dừng chương trình.
	4. Sau thời gian ngâm cần thiết, chọn lại Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A nếu chương trình cần tiếp tục hoặc chọn chương trình khác.
	Ghi chú:


	0 Thay đổi cài đặt mặc định của chương trình
	Thay đổi cài đặt mặc định của chương trình
	Temp. (Nhiệt Độ) °C 6
	rpm (Vòng/Phút) 0
	Finished in (Thời Điểm Kết Thúc Giặt) ñ
	Ghi chú:
	1. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A.
	2. Chạm nút Finished in (Thời Điểm Kết Thúc Giặt) ñvà thay đổi Thời gian kết thúc.
	3. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A.


	Dry (Sấy) 5
	Các ghi chú
	1. Chạm vào nút Dry (Sấy) 5 và kích hoạt chức năng » (Sấy Cất Tủ) hoặc · (Sấy Cất Tủ Tăng Cường).
	2. Không được vượt quá tải trọng sấy tối đa.
	3. Tốc độ vắt tối đa cho chương trình giặt sẽ được chọn tự động để lấy một kết quả làm khô tốt.



	\ Chọn các chức năng bổ sung
	Chọn các chức năng bổ sung
	Speed (Giặt Nhanh) G
	Ghi chú:

	Eco (Tiết Kiệm) F
	Rinse Plus (Xả Tăng Cường) Ï

	1 Vận hành thiết bị
	Vận hành thiết bị
	Chuẩn bị thiết bị
	Các ghi chú
	1. Cắm phích cắm nguồn điện.
	: Thận trọng
	Nguy cơ tử vong do điện giật!
	2. Mở vòi nước.
	3. Mở cửa thiết bị.



	Chọn chương trình/bật nguồn thiết bị
	Ghi chú:

	Điều chỉnh chương trình đã chọn
	Ghi chú:
	Các ghi chú
	Các ghi chú


	Bỏ đồ giặt vào lồng giặt
	Các ghi chú

	Định lượng và thêm chất tẩy rửa và các sản phẩm chăm sóc
	Cẩn thận!
	Hư hỏng thiết bị
	1. Kéo ngăn đựng bột giặt ra.
	: Thận trọng
	Dị ứng mắt/da!
	2. Đổ chất tẩy rửa và/hoặc sản phẩm làm sạch.


	Các ghi chú

	Khởi động chương trình
	Ghi chú:

	Khóa bảo vệ trẻ em
	Ghi chú:

	Thêm/lấy bớt đồ giặt
	Các ghi chú

	Thay đổi chương trình
	1. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	2. Chọn một chương trình khác.
	3. Và chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/ Tải Lại) A một lần nữa. Chương trình mới bắt đầu từ đầu.
	Ghi chú:

	Tạm dừng hoặc kết thúc chương trình
	1. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	2. Để làm mát đồ giặt: Chọn .à Rinse (Xả).
	3. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	1. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	2. Chọn 0 Spin (Vắt).
	3. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .
	1. Chọn 5 Intensive Dry (Sấy Chuyên Sâu) hoặc ‰ Gentle Dry (Sấy Nhẹ).
	2. Chạm nút Dry (Sấy) 5 , và đặt thời gian sấy là 15 phút.
	3. Chạm nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .

	Kết thúc chương trình
	Các ghi chú

	Lấy quần áo ra/tắt nguồn thiết bị
	1. Đặt bộ chọn chương trình thành Off (Tắt).
	2. Mở cửa thiết bị và lấy đồ giặt ra.
	3. Tắt vòi nước.
	Ghi chú:
	Các ghi chú


	Q Cài đặt thiết bị
	Cài đặt thiết bị
	Kích hoạt chế độ cài đặt:
	1. Đặt bộ chọn chương trình về vị trí 1. Thiết bị được bật lên.
	2. Chạm và giữ nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A và đồng thời quay bộ chọn chương trình theo chiều kim đồng hồ đến vị trí 2. Nhả nút Start/ Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A .

	Thay đổi âm lượng

	H Cảm biến
	Cảm biến
	Hệ thống phát hiện tải không cân bằng
	Ghi chú:


	2 Vệ sinh và bảo dưỡng
	Vệ sinh và bảo dưỡng
	: Thận trọng
	Nguy cơ tử vong!
	Cẩn thận!
	Nguy cơ cháy nổ
	Cẩn thận!
	Thiết bị có thể bị hỏng!
	Vỏ thiết bị/bảng điều khiển
	Lồng giặt
	: Thận trọng
	Nguy cơ bị thương/làm hỏng vật liệu/ làm hỏng thiết bị!

	Khử cặn
	Lấy hết bột giặt ra khỏi ngăn đựng bột giặt, làm sạch ngăn đựng bột giặt và vỏ máy
	1. Kéo ngăn đựng bột giặt ra. Nhấn nút gài xuống và kéo toàn bộ ngăn đựng bột giặt ra.
	2. Để tháo nút gài ra: Dùng ngón tay của bạn đẩy nút gài lên trên từ phía dưới.
	3. Vệ sinh khay ống định lượng bột giặt bằng nước và bàn chải, và lau khô nó. Cũng như vệ sinh bên trong vỏ máy.
	4. Lắp nút gài vào và khóa nó vào đúng vị trí (đẩy xy-lanh ở phía trên chốt dẫn hướng).
	5. Đẩy ngăn đựng bột giặt vào.
	Ghi chú:

	Ống xả bị tắc
	Ghi chú:
	: Thận trọng
	Nguy cơ bỏng!
	1. Chuyển bộ chọn chương trình về chế độ Off (Tắt). Rút phích cắm hoặc tắt cầu chì.
	2. Mở nắp sửa chữa.
	3. Lấy ống xả nước ra khỏi chốt giữ.
	4. Cẩn thận nới lỏng nắp bơm ra, nước còn đọng lại có thể chảy ra ngoài.
	5. Lắp nắp bơm vào và vặn chặt lại. Tay nắm phải luôn ở vị trí đứng.
	6. Đóng nắp sửa chữa.


	Ghi chú:

	Ống xả nước tại ống xi phông bị tắc
	1. Chuyển bộ chọn chương trình về Off (Tắt). Rút phích cắm hoặc tắt cầu chì.
	2. Nới lỏng móc kẹp ống. Cẩn thận tháo ống xả nước ra, nước còn đọng lại có thể chảy ra ngoài.
	3. Vệ sinh ống xả nước và các chi tiết nối xi phông.
	4. Gắn lại ống xả nước và cố định điểm kết nối bằng móc kẹp ống.

	Bộ lọc tại nguồn nước vào bị tắc
	1. Tắt vòi nước.
	2. Chọn bất kỳ chương trình nào (ngoại trừ các chương trình à Rinse (Xả) và 0 Spin (Vắt)).
	3. Chọn nút Start/Reload (Bắt Đầu/Tải Lại) A . Cho phép chương trình chạy trong khoảng. 40 giây.
	4. Chuyển bộ chọn chương trình về Off (Tắt).
	5. Rút phích cắm hoặc tắt cầu chì.
	1. Ngắt kết nối ống nước phía sau ra khỏi thiết bị.
	2. Sử dụng kìm để gỡ bỏ bộ lọc.
	3. Vệ sinh bộ lọc bằng bàn chải nhỏ.
	4. Kết nối ống nước và kiểm tra rò rỉ.


	3 Sự cố và cách khắc phục sự cố
	Sự cố và cách khắc phục sự cố
	Xả nước khẩn cấp
	: Thận trọng
	Nguy cơ bỏng!
	: Thận trọng
	Nguy cơ thương tích!
	Cẩn thận!
	Thất thoát nước
	1. Chuyển bộ chọn chương trình về Off (Tắt). Rút phích cắm hoặc tắt cầu chì.
	2. Mở nắp sửa chữa.
	3. Xả nước giũ. ~ Trang 44
	4. Kéo nút xả khẩn cấp xuống dưới bằng dụng cụ chuyên dụng và xả nước ra ngoài.


	Thông tin trên màn hình hiển thị.
	Hiển thị
	Nguyên nhân/Khắc phục

	Sự cố và cách khắc phục sự cố.
	Sự cố
	Nguyên nhân/Khắc phục
	Ghi chú:

	Ghi chú:


	4 Dịch vụ sau bán hàng
	Dịch vụ sau bán hàng

	[ Giá trị mức tiêu thụ
	Giá trị mức tiêu thụ

	Chế độ giặt được khuyến nghị đối với quần áo bẩn bình thường ở khả năng chịu tải định danh được sử dụng để đánh giá mô hình được chú thích theo Chương trình Dán nhãn Hiệu suất N...
	J Thông số kỹ thuật
	Thông số kỹ thuật

	r Bảo hành Aqua-Stop
	Bảo hành Aqua-Stop
	1. Nếu nước làm hỏng thiết bị là do lỗi trong hệ thống Aqua-Stop của chúng tôi, chúng tôi sẽ bồi thường cho khách hàng nội địa vì những thiệt hại gây ra.
	2. Bảo đảm trách nhiệm có giá trị trong toàn bộ vòng đời của thiết bị
	3. Điều kiện tiên quyết đối với tất cả các yêu cầu bảo hành là thiết bị có Aqua- Stop đã được cài đặt và kết nối đúng theo hướng dẫn của chúng tôi; điều này cũng bao gồm một phần mở...
	4. Thiết bị với Aqua-Stop không cần được giám sát trong quá trình vận hành, cũng như không cần bảo vệ sau đó bằng cách tắt vòi.
	*9001588012*
	Cảm ơn bạn đã mua Thiết Bị Gia Dụng Bosch!
	Tìm kiếm trợ giúp? Bạn sẽ thấy trợ giúp ở đây.
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